
S Thời
T Tên của dự án Chủ đầu tư Qui mô gian Ghi chú
T FS TK BV TT

KT TC GS

1 SPP 500kV NMNĐ Phú Mỹ EVN 2x600MVA 1998-2000  Đã vận hành 2005
2 TBA 500kV Nhà Bè EVN 2x600MVA 1998-1999  Đã vận hành 2002
3 TBA 500kV Phú Lâm EVN MR 1 ngăn 500kV 1998-1999  Đã vận hành 2002
4 SPP 500kV NMNĐ Quảng Trạch 1 BQLDA Điện lực Dầu Khí VA-QT 2x600MVA 2009-2010   Dự kiến vận hành 2017
5 SPP 500kV NMNĐ Nam Đ ịnh 1 TAEKWANG VINA - HASHINCO 2x600MVA 2010-2011   Dự kiến vận hành 2017

6 SPP 220kV NMNĐ Hải Phòng CT CP Nhiệt điện Hải Phòng 2x125MVA 2003-2010    Đã vận hành 2010
7 SPP 220kV NMNĐ Hải Dương JARS RESOURCER BERHAD 250MVA+63MVA 2009-2010   Dự kiến vận hành 2013
8 SPP 220kV NMNĐ Vũng Áng Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam 1x300MVA 2003-2010    Dự kiến vận hành 2011
9 SPP 220-110kV ND Ninh Bình mới Ban QLDA NMND Ninh Bình 1x350MVA 2003-2004   Đã vận hành 2005

10 TBA 220kV Châu Đốc Ban QLDA các CTĐ Miền Nam 2x250MVA 1998-2000  Đã vận hành 2004
11 TBA 220kV Tràng Bạch Ban QLDA các CTĐ Miền Bắc 2x125MVA 1994-1995  Đã vận hành 2002
12 TBA 220kV Nghi Sơn Ban QLDA các CTĐ Miền Bắc 1x125MVA 1997-1998  Đã vận hành 1998
13 TBA 220kV Đồng Hòa Ban QLDA các CTĐ Miền Bắc MR 2 ngăn 220kV 2005-2007    Đã vận hành 2008
14 TBA 220kV Đình Vũ Ban QLDA các CTĐ Miền Bắc 1x250MVA 2003-2007    Đã vận hành 2008
15 TBA 220kV Vật Cách Ban QLDA các CTĐ Miền Bắc 1x125MVA 2003-2007    Đã vận hành 2008
16 TBA 220kV Vân Trì (Vân Trì 1 và MR AT2) Ban QLDA các CTĐ Miền Bắc 2x125MVA 2003-2010    Dự kiến vận hành 2011
17 TBA 220kV Sóc Sơn Ban QLDA các CTĐ Miền Bắc MR 2 ngăn 220kV 2003-2010    Dự kiến vận hành 2011
18 TBA 220kV Chèm Ban QLDA các CTĐ Miền Bắc MR 2 ngăn 220kV 2004-2010    Dự kiến vận hành 2012
19 TBA 220kV Hải Dương 2 Ban QLDA các CTĐ Miền Bắc 2x250MVA 2008-2010    Dự kiến vận hành 2012
20 TBA 500-220kV Đông Anh Ban QLDA các CTĐ Miền Bắc 2x250MVA 2009-2011    Dự kiến vận hành 2012
21 TBA 220kV Kim Động Ban QLDA các CTĐ Miền Bắc 2x250MVA 2009-2011    Dự kiến vận hành 2012
22 TBA 500-220kV Quốc Oai (Tây Hà Nội) Ban QLDA các CTĐ Miền Bắc 1x250MVA 2009-2011    Dự kiến vận hành 2013
23 TBA 220kV Xuân Mai CT Truyền tải Điện 1 1x125MVA 2009-2010    Dự kiến vận hành 2011
24 TBA 110kV Phong Điện CTCP Năng lượng và tái tạo VN 1x45MVA 2007-2008    Đã vận hành 2009
25 TBA 110kV Móng Cái Ban QLDA CT Điện lực 1 1x16MVA 1994-1995    Đã vận hành 1996
26 TBA 110kV Lạc Quần Ban QLDA CT Điện lực 1 2x25MVA 1995-2000    Đã vận hành 2001
27 TBA 110kV Tía Ban QLDA các CTĐ Miền Bắc MR 1x25MVA 1995-1997    Đã vận hành 1999
28 TBA 110kV Phủ Lý Ban QLDA các CTĐ Miền Bắc MR 1x40MVA 1995-1997    Đã vận hành 1999
29 TBA 110kV Hải Dương Ban QLDA các CTĐ Miền Bắc 1x25+2x40MVA 1995-1997    Đã vận hành 2000
30 TBA 110kV Đông Anh EVN Hà Nội 1x25+2x40MVA 1995-1997    Đã vận hành 2000
31 TBA 110kV Chí Linh Ban QLDA các CTĐ Miền Bắc 1x25MVA 1996-1998    Đã vận hành 2000
32 TBA 110kV Nomura KCN NOMURA 2x60MVA 1998-2010    Dự kiến vận hành 2011
33 TBA 110kV Nho Quan Ban QLDA các CTĐ Miền Bắc 1x25MVA 1996-1997    Đã vận hành 2001
34 TBA 110kV Nghĩa Hưng Ban QLDA các CTĐ Miền Bắc 1x25MVA 1998-1999    Đã vận hành 2000
35 TBA 110kV Kim Sơn Ban QLDA các CTĐ Miền Bắc 1x25MVA 1998-1999    Đã vận hành 2000
36 TBA 110kV Lạc Sơn Ban QLDA các CTĐ Miền Bắc 1x16MVA 1998-1999    Đã vận hành 2000
37 TBA 110kV Như Quỳnh Ban QLDA CT Điện lực 1 1x40MVA 1999-2000    Đã vận hành 2001
38 TBA 110kV Linh Cảm Ban QLDA LDTP Hải Phòng 1x40MVA 1996-1997  Đã vận hành 2001
39 TBA 110kV Lê Chân Ban QLDA LDTP Hải Phòng 1x40MVA 1996-1997  Đã vận hành 2001
40 TBA 110kV Cát Bi Ban QLDA LDTP Hải Phòng 1x40MVA 1996-1997  Đã vận hành 2001
41 TBA 110kV Lệ Thủy Ban QLDA CT Điện lực 1 1x25MVA 1996-1997  Đã vận hành 2001
42 TBA 110kV Làng Văn hóa VN Ban QLDA CT Điện lực 1 1x25MVA 2001-2002 
43 TBA 110kV Can Lộc Ban QLDA CT Điện lực 1 1x25MVA 2002-2003    Đã vận hành 2004
44 TBA 110kV Bắc Việt Trì (AT1 và MR AT2) Ban QLDA CT Điện lực 1 2x40MVA 2002-2003    Đã vận hành 2004-2008
45 TBA 110kV Phú Thọ Ban QLDA CT Điện lực 1 1x25MVA 2002-2003    Đã vận hành 2004
46 TBA 110kV Tĩnh Gia Ban QLDA CT Điện lực 1 1x25MVA 2003-2004    Đã vận hành 2005
47 TBA 110kV Diễn Châu Ban QLDA CT Điện lực 1 2x25MVA 2003-2004    Đã vận hành 2009
48 TBA 110kV Lập Thạch Ban QLDA CT Điện lực 1 1x25MVA 2003-2004    Đã vận hành 2005
49 TBA 110kV Thép Cửu Long Ban QLDA LDTP Hải Phòng 2x63MVA 2003-2004    Đã vận hành 2005
50 TBA 110kV Cửa Cấm Ban QLDA LDTP Hải Phòng 1x40MVA 2003-2004    Đã vận hành 2005
51 TBA 110kV Cát Bà Ban QLDA LDTP Hải Phòng 1x25MVA 2006-2010    Dự kiến vận hành 2011
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52 TBA 110kV Thủy Nguyên Ban QLDA LDTP Hải Phòng 1x25MVA 2003-2004    Đã vận hành 2005
53 TBA 110kV Lạch Tray Ban QLDA LDTP Hải Phòng 1x40MVA 2004-2005    Đã vận hành 2006
54 TBA 110kV Tiên Lãng Ban QLDA LDTP Hải Phòng 1x25MVA 2009-2010    Dự kiến vận hành 2011
55 TBA 110kV Lê Thiện Ban QLDA LDTP Hải Phòng 1x25MVA 2009-2010    Dự kiến vận hành 2011
56 TBA 110kV Giấy An Hòa CT CP Giấy An Hòa 1x25MVA 2008-2009    Đã vận hành 2010
57 TBA 110kV Sông Công Ban QLDA CT Điện lực 1 2x40MVA 2003-2004    Đã vận hành 2005
58 TBA 110kV XM Thái Nguyên và MR 220kV TN Ban QLDA CT Điện lực 1 2x25MVA 2006-2007    Đã vận hành 2008
59 TBA 110kV Linh Đàm EVN Hà Nội 2x63MVA 2006-2008  Dự kiến vận hành 2011

60 TBA 220kV GIS Thành Công Ban QLDA các CTĐ Miền Bắc 2x250MVA+3x63 2000-2001  Đã vận hành 2008
61 TBA 110kV GIS Lạch Tray Ban QLDA LDTP Hải Phòng 1x40MVA 2009-2010    Dự kiến vận hành 2012

                  (BVTC)- Bản vẽ thi công - Giám sát; (TT-GS)- Thẩm tra - Tư vấn Giám sát;
GHI CHÚ : (FS)- Dự án đầu tư - Nghiên cứu Khả thi; (TKKT)- Thiết kế Kỹ Thuật - Hồ sơ Mời thầu;

CÁC TRẠM BIẾN ÁP GIS


